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MÔN TOÁN
Bài 1. Thực hiện phép tính
             a)  (-5) + (-9) + (-12)                         b) (-8) + (-13) + (-54) + (-67)
             c)  – 14 – 7 – 12 – 24                        d)  12 + 38 – 30 – 22
             e)  34 + (-43) + 66 – 57                    g) – 10 – 14 – 16 + 43
             h)  56 + (-32) – 78 + 44 – 10            i) 32 + |-23| – 57 + (-23)
             k)   |-8| + |-4| – (-12) + 5                   l) 126 + (-20) + 2004 + (-106)
             m)   |-13| – (-17) + (-20) – (-18)       n) 16 – (-3) + (-5) – 7 + 12

Bài 2. Tính hợp lí
             a)  35. 18 – 5. 7. 28                         b) 45 – 5. (12 + 9)
             c)  24. (16 – 5) – 16. (24 - 5)           d) 29. (19 – 13) – 19. (29 – 13)
             e) 31. (-18) + 31. ( - 81) – 31           f)  (-12).47 + (-12). 52 + (-12)
             g) 13.(23 + 22) – 3.(17 + 28)           h) -48 + 48. (-78) + 48.(-21)

Bài 3. Bỏ dấu ngoặc rồi tính:
            a)  -7264 + (1543 + 7264)                 b)  (144 – 97) – 144
            c) (-145) – (18 – 145)                        d) 111 + (-111 + 27)
            e) (27 + 514) – ( - 486 – 73)              f)  (36 + 79) + (145 – 79 – 36)
            g) 10 – [12 – (- 9 - 1)]                       h) (38 – 29 + 43) – (43 + 38)
           i) 271 – [(-43) + 271 – (-17)]             k)  -20 – (25 – 11 + 8) + (25 – 8 + 20)


Bài 4. Tìm x  Z, biết:


         a)  x   5 và -12 < x < 12                       b) 36  x và x < 0

Bài 5. Tìm số nguyên x, biết:
           a) -24. x = 72        b) -5. |x| = -30     c) 12. x = (-36)        d) -8. |x| = -32
Bài 6.
a)  Tìm số nguyên n biết 4n + 3 là bội của n – 2
b)  Tìm số nguyên n biết n + 1 là ước của n + 4
c)  Chứng tỏ: Nếu 6x+11y chia hết cho 31 thì x+7y cũng chia hết cho 31 với x, y 
là các số nguyên


MÔN VẬT LÝ
1. Ghép mỗi mệnh đề bên trái với một mệnh đề bên phải thành một câu hoàn chỉnh 
	1. Máy cơ đơn giản là những dụng cụ có cấu tạo đơn giản và
1. Khi kéo một vật lên theo phương thẳng đứng cần dùng 
1. Máy cơ đơn giản thường dùng là
1. Nếu một lượng nước có thể tích 10lít thì lực tác dụng để kéo vật lên theo phương thẳng đứng là
	A. rỏng rọc, đồn bẩy, mặt phẳng nghiêng
B. giúp thực hiện công việc dễ dàng hơn. 
C. lực có độ lớn 100N.
D. lực có cường độ ít nhất bằng trọng lượng củ vật




2. Điền từ thích hợp vào chỗ trống
a. Khi kéo một vật lên cao theo phương thẳng đứng phải dùng lực ít nhất bằng.......................
b. Để dắt xe máy lên bậc thềm cao người ta thường dùng ...........................
c. Người ta thường dùng ......................để di chuyển một tảng đá
d.Dùng mặt phẳng có thể kéo vật lên với lực kéo............................
e. Mặt phẳng nghiêng càng ít thì lực kéo vật lên càng.......................................
3. Bốn mặt phẳng nghiêng trên hình vẽ đều làm bằng một chất . Hỏi lực kéo cùng một vật lên trên mặt phẳng nghiêng nào là nhỏ nhất ? Tại sao ?

	A. H×nh 1 
	C. H×nh 3 

	
B. Hình 2 
	
D. Hình 4





4.. Ghép mỗi mệnh đề bên trái với một mệnh đề bên phải thành một câu hoàn chỉnh 
	1. Lực kéo vật lên trên mặt phẳng nghiêng càng giảm khi
1. độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng càng nhỏ khi
1. Kê mặt phẳng nghiêng càng cao thì 
1. Độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng càng lớn khi
	3. Lực cần dùng để kéo vật lên trên mặt phẳng nghiêng càng lớn
3. Độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng càng nhỏ.
3. Tăng chiều cao kê mặt phẳng nghiêng.
3. Tăng chiều dài của mặt phẳng nghiêng


5.Điền từ thích hợp vào chỗ trống
a. Khi nung nóng một vật rắn thì ………………….. tăng, còn khối lượng của vật ……………. Do đó khối lượng riêng của vật…………………
b. Khi làm lạnh một vật rắn thì thể tích của vật …………….còn ………………….không thay đổi . Do đó khối lượng riêng của vật………………..
c. Các chất rắn nở ra khi……………….. và co lại khi………..
d. Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt……………………
   Trong ba chất nhôm, đồng, sắt, thì ……… nở vì nhiệt nhiều nhất, còn ……….nở vì nhiệt ít nhất 
6. Ghép mỗi mệnh đề bên trái với một mệnh đề bên phải thành một câu hoàn chỉnh 
	1. Thể tích của một vật 
2. Khối lượng của một vật 
3. Khối lượng riêng
	a. tăng khi nhiệt độ tăng
b. giảm khi nhiệt độ tăng.
c. không thay đổi khi nhiệt độ tăng.


7. Thể tích của một viên bi sắt thay đổi thế nào khi nhiệt độ của nó thay đổi ?
8. Một lọ thuỷ tinh được đậy kín bằng nút thuỷ tinh . Khi nút bị kẹt người ta nung nóng cổ lọ để có thể lấy nút ra dễ dàng . Em hãy giải thích cách làm trên
9. ở 00C một quả cầu bằng sắt và một quả cầu bằng đồng có cùng thể tích 1000cm3
Khi nung hai quả cầu lên 500C  thì quả cầu bằng sắt có thể 1001,8cm3 còn quả cầu bằng đồng có thể tích 1002,5cm3 . Tính độ tăng thể tích của mỗi quả cầu , Quả câù nào dãn nở vì nhiệt nhiều hơn?
10. Tính độ dài của 1 dây đồng ở  450C  , biết độ dài của nó ở 200C là 1m và cứ nhiệt độ tăng thêm 10C thì độ dài của nó tăng thêm 0,017mm

MÔN SINH HỌC
I. Trắc nghiệm
Câu 1: Quả nào dưới đây không còn vết tích của đài?
A.Quả hồng xiêm        B. Quả thị            C. Quả cà            D. Quả bưởi
Câu 2: Nhóm nào dưới đây gồm những quả hạch?
A. Chanh, hồng, cà chua			B. Táo ta, xoài, bơ
C. Cau, dừa, thìa là			D. Cải, cà, khoai tây
Câu 3. Chất dinh dưỡng của hạt được dự trữ ở đâu ?
A. Thân mầm hoặc rễ mầm		B. Phôi nhũ hoặc chồi mầm
C. Lá mầm hoặc rễ mầm			D. Lá mầm hoặc phôi nhũ
Câu 4. Bạn có thể tìm thấy phôi nhũ ở loại hạt nào dưới đây ?
A. Hạt đậu đen	B. Hạt cọ		C. Hạt bí		D. Hạt cải
Câu 5. Những loại quả phát tán nhờ động vật có đặc điểm nào sau đây ?
A. Khi chín có vị ngọt hoặc bùi		B. Tất cả các phương án đưa ra
C. Khi chín có mùi thơm			D. Có lông hoặc gai móc
Câu 6. Nhóm nào gồm những quả/hạt phát tán nhờ gió ?
A. Quả bông, hạt cau, quả cam, quả táo
B. Quả cải, quả ké đầu ngựa, quả bồ kết, quả dưa chuột
C. Quả trâm bầu, quả bồ công anh, hạt hoa sữa, quả chò
D. Quả chuối, quả sấu, quả nhãn, quả thìa là
Câu 7. Việc làm đất tơi xốp trước khi gieo hạt có ý nghĩa gì ?
A. Giúp hạt không bị nhiệt độ cao của môi trường đất đốt nóng
B. Giúp khí ôxi xâm nhập vào đất, tạo điều kiện thuận lợi cho sự hô hấp của hạt
C. Giúp tăng khả năng hấp thụ nước của hạt sau khi gieo cấy
D. Tất cả các phương án đưa ra
Câu 8. Trong các loại hạt dưới đây, hạt nào giữ được khả năng nảy mầm lâu nhất ?
A. Hạt lạc      	B. Hạt bưởi		C. Hạt sen      	D. Hạt vừng
Câu 9. Khi sự hút nước và muối khoáng ở rễ cây bị ngừng trệ thì hoạt động nào dưới đây sẽ bị ảnh hưởng ?
A. Sự dẫn truyền của bó mạch vùng thân
B. Sự phân chia của mô phân sinh ngọn
C. Quá trình quang hợp ở lá
D. Tất cả các phương án đưa ra
Câu 10. Những cây sống ở vùng sa mạc khô hạn thường có đặc điểm nào dưới đây 
1. Thân mọng nước
2. Rễ chống phát triển
3. Rễ rất dài, ăn sâu vào lòng đất hoặc bò lan rộng và nông trên mặt đất
4. Lá có kích thước nhỏ hoặc tiêu biến thành gai
A. 1, 3, 4		B. 1, 2, 3		C. 2, 3, 4		D. 1, 2, 3, 4
II. Tự luận
Câu 1: Muốn hạt nảy mầm phải cần có những điều kiện gì?
Câu 2: Các cây sống trong những môi trường đặc biêtj có những đặc điểm gì? Cho ví dụ
Câu 3: Sự phát tán có lợi gì cho thực vật trên Trái đất?







MÔN ĐỊA LÝ
Câu 1. Dựa vào tập bản đồ địa lí 6 và kiến thức đã học, Sách giáo khoa địa lí 6, hãy: 
a. Ghi tên các loại khoáng sản tương ứng với kí hiệu khoáng sản?
	Kí hiệu một số loại khoáng sản
	Tên các loại khoáng sản
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b. Dựa vào bảng cho biết: các loại khoáng sản nang lượng, khoáng sản kim loại và khoáng sản phi kim loại?










			

Câu 2. Cho hình vẽ sau: núi được cắt ngang và hình biểu hiện của nó.
[image: ]
a. Đường đồng mức là gì?
b. Dựa vào các đường đồng mức để tìm độ cao của các đỉnh núi A1, A2, A3 VÀ A4?
c. Khi quan sát các đường đồng mức, tại sao người ta biết sườn nào dốc hơn?
Câu 3. Khối khí được chia thành mấy loại? Nêu đặc điểm của các loại khối khí ở lớp vỏ khí trên Trái Đất?
Câu 4. Hãy vẽ hình thể hiện tỉ lệ các thành phần của không khí trên Trái Đất?
MÔN NGỮ VĂN 
 Bài tập 1. Cho đoạn văn sau: 
“ Đôi cánh tôi, trước kia ngắn hủn hoẳn, bây giờ thành cái áo dài kín xuống tận chấm đuôi. Mỗi khi tôi vũ lên, đã nghe tiếng phành phạch giòn giã. Lúc tôi đi bách bộ thì cả người tôi runh rinh một màu nâu bóng mỡ soi gương được và rất ưa nhìn. Đầu tôi to ra và nổi từng tảng, rất bướng. Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc. Sơi râu tôi dài và uốn cong một vẻ rất đỗi hùng dũng. Tôi lấy làm hãnh diện với bà con về cặp râu ấy lắm. Cứ chốc chốc tôi lại trịnh trọng và khoan thai đưa cả hai chân lên vuốt râu.” 
( Trích Ngữ văn 6, tập 2) 
1. Cho biết đoạn văn trên trích trong tác phẩm nào? Của ai? 
2. Xác định ngôi kể và tác dụng của ngôi kể trong văn bản chứa đoạn trích trên? 
3. Tìm một câu văn có chứa hình ảnh so sánh trong đoạn trích trên. Phân tích ngắn gọn tác dụng của biện pháp so sánh đó. 
4. Có bạn cho rằng: “ Đứng trước nấm mồ của người bạn xấu số trong lòng Dế Mèn không chỉ đơn giản là sự hối hận”. Em có đồng ý với ý kiến trên không? Hãy trình bày câu trả lời của em dưới dạng một đoạn văn ngắn khoảng 10 câu trong đó có sử dụng phó từ. ( Gạch chân và chú thích phó từ) 
Bài tập 2 . Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi :
“ Thuyền chúng tôi chèo thoát qua kênh Bọ Mắt, đổ ra con sông Cửa Lớn, xuôi về Năm Căn. Dòng sông Năm Căn mênh mông, nước ầm ầm đổ ra biển ngày đêm như thác, cá nước bơi hàng đàn đen trũi nhô lên hụp xuống như người bơi ếch giữa những đầu sóng trắng. Thuyền xuôi giữa dòng con sông rộng hơn ngàn thước, trông hai bên bờ, rừng đước dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành vô tận.”
Câu 1: 
1. Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Của tác giả nào?
2.  Tìm những hình ảnh so sánh được dùng để miêu tả dòng sông Năm Căn và rừng đước và nêu rõ tác dụng của các phép so sánh này đối với việc miêu tả cảnh vật?
Câu 2 . Viết một đoạn văn ngắn (7 – 10 câu ) trình bày cảm nhận của em về vùng Cà Mau qua bài “ Sông nước Cà Mau”. Trong đó có sử dụng 1 phép tu từ so sánh.
 (Gạch chân và chú thích rõ phép so sánh )
Câu 3. Thế nào là quan sát, nhận xét trong văn miêu tả ? Khi quan sát, nhận xét trong văn miêu tả cần lưu ý điều gì ? Hãy quan sát và ghi chép lại những đặc điểm trong ngôi nhà của em và chỉ ra những đặc điểm nổi bật nhất ?
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I.	Match the words on the left with its definition on the right.
1.	quiz show	a.	a device that allows you to operate a television, etc. from a distance
2.	channel	b.	a woman on television or radio who tells you what the weather will be like
3.	TV schedule	c.	a film about real people and events
4.	remote control	d.	a programme where you try to answer questions in order to win prizes
5.	MC	e.	a person who watches television
6.	weathergirl	f.	a funny television programme in which the same characters appear in different situations
7.	comedian	g.	a television station
8.	documentary	h.	a list of the television programmes that are on a particular channel and the times that they start
9.	sitcom	i.	a person who hosts an event
10.	viewer	j.	a person whose job is to make people laugh, by telling jokes or funny stories.
II.	Choose the correct answers.
1.	‘Why are you laughing so hard?’ ‘I am watching a ________. It’s really funny!’
	a. drama	b. news	c. comedy	d. romance
2.	Did you watch the ________ about the history of India?
	a. documentary	b. sitcom	c. news	d. game
3.	Who wants To Be a Millionaire is a kind of ________.
	a. music programmes	b. game shows	c. talk shows	d. reality shows
4.	I love ________. Tom and Jerry are my favourite characters.
	a. romances	b. comedies	c. documentaries	d. cartoons
5.	Grandma watches her favourite ________ every day. She never misses any episodes.
	a. cartoon	b. series	c. news	d. weather forecast
6.	Where is the ________? I’d like to change the channel.
	a. remote control	b. volume button	c. TV programme	d. schedule
7.	Could you turn up the ________ please. I can’t hear that singer very well.
	a. channel	b. programme	c. volume	d. television
8.	Let’s take a look at the weather ________ now!
	a. forecast	b. presentation	c. broadcast	d. programme
9.	Did you see the Prime Minister on the 10 o’clock ________ last night?
	a. drama	b. sitcom	c. news	d. cartoon
10.	Jill Newman was a(n) ________ on News at Ten.
	a. MC	b. newsreader	c. host	d.	interviewer
III.	Complete the sentences with suitable adjectives from the box.
boring	educational	funny	national	popular	entertaining	clumsy	cute

1.	This is a very ___________ television programme. Millions of people watch it every week.
2.	It was a really ___________ film. It made us laugh all the time!
3.	Donald Duck is so ___________! I really love him.
4.	VTV is the	 ___________ television broadcaster of Vietnam.
5.	Channels like Discovery offer ___________ programmes that can increase ourknowledge.
6.	That’s the third glass you’ve broken this week - you’re so ___________!
7.	This programme is ___________ - shall I turn over to BBC?
8.	I found the talk show both informative and ___________.
V.	Complete each sentence with an appropriate preposition.
1.	What is ___________ TV tonight?
2.	You can see how people compete with each other ___________ a game show.	
3.	The Wingless Penguin is __________ Disney channel, __________ 8 o’clock Friday night.
4.	Comedies help people relax ___________ a hard working day.
5.	My brother is interested ___________ Nature programme.
6.	The talk show is on ___________ 8 o’clock to 10 o’clock.
7.	Cartoons often use animals ___________ the main characters
8.	He turned ___________ the television to watch the news.
IV.	Fill in the blank with the conjunctions In the box.
and 	so	but	because	although	or

1.	Read over your answers ___________ correct all mistakes before you hand them in.
2.	___________ Jim doesn’t like this game show, he watches it almost every Friday.
3.	Nadia doesn’t like to drive, ___________ she takes the bus everywhere.
4.	He is very rich, ___________ he doesn’t spend a lot of money.
5.	To get from Vancouver to Victoria, you can fly ___________ you can ride the ferry.
6.	Thomas was really hungry this morning ___________ he didn’t eat breakfast.
7.	I have a lot of homework to do, ___________ I can’t go to the cinema with you.
8.	The waiter was not very nice, ___________ the food was delicious.
9.	We enjoyed the film ___________ it had a sad ending.
10.	She went to see a doctor ___________ her back was painful.
V.	Join each pair of sentences, using the word in brackets.
1.	Nathan missed the bus. He was late for school. (because)
		
2.	Keep the food covered. The flies will contaminate it. (or)
		
3.	Julie has a guitar. She plays it very well. (and)
		
 4.	I need to study hard. I can get a good score on the test. (so)
		
5.	He seemed a friendly person. I didn’t like him. (although)
		
6.	The food looks delicious. It tastes horrible. (but)
		
7.	Mason fell. The floor was wet. (because)
		
8.	Anna took a part-time job. She needed some money. (so)
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I/ TRẮC NGHIỆM:
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
a) Quá trình cải tiến công cụ của người nguyên thủy trên đất nước ta diễn ra theo thứ tự nào sau đây?
A/ Đồ gốm → đồ đá thô sơ → đồ đá mài lưỡi → đồ đồng
B/ Đồ đá mài lưỡi → đồ gốm → đồ đá thô sơ → đồ đồng
C/ Đồ đá thô sơ → đồ đá mài lưỡi → đồ gốm → đồ đồng
D/ Đồ gốm → đồ đá mài lưỡi → đồ đồng → đồ đá thô sơ
b) Dấu tích của Người tối cổ trên đất nước ta được tìm thấy tại địa điểm nào ở Lạng Sơn?
A/ Hang Thẩm Bà.			B/ Mái đá Ngườm.
C/ Hang Thẩm Hai.		D/ Xuân Lộc.
c) Nghề chính của cư dân Văn Lang là:
A/ Đánh cá				B/ Săn bắn thú rừng
C/ Trồng lúa nước			D/ Buôn bán
II/ TỰ LUẬN: 
Câu 1: Hãy vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước Văn Lang? Em có nhận xét gì về bộ máy nhà nước Văn Lang? 
Câu 2: Vì sao An Dương Vương lại thất bại trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược của Triệu Đà? Sự thất bại của An Dương Vương để lại cho đời sau bài học kinh nghiệm gì? 

PHIẾU BÀI TẬP GDCD 6
Bài 1: Cho tình huống sau:
“Chuẩn bị cho ngày 20 tháng 11, Liên đội thiếu niên Trường Trung học cơ sở Ba Đình chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ để biểu diễn chúc mừng các thầy cô giáo. Lớp 6A chọn được 5 bạn để tham gia vào Đội Văn nghệ chung của cả trường. 4 bạn vui vẻ tham gia và tập rất nhiệt tình, duy chỉ có bạn Nhung thì từ chối, không tham gia. Ai cũng biết Nhung hát rất hay, nhưng bạn ấy chỉ muốn hát tự do, không muốn tham gia vào Đội Văn nghệ vì sợ mất thời gian nghỉ ngơi, vui chơi của mình”.
Câu hỏi: Theo em, biểu hiện của bạn Nhung là đúng hay sai? Vì sao?
Bài 2: Cho tình huống sau: 
“Bạn Linh học rất khá nhưng luôn trốn tránh tham gia các công việc làm vệ sinh trường lớp. Cứ mỗi lần nhà trường tổ chức dọn dẹp vệ sinh trong toàn trường là bạn ấy lại tìm cách để không phải tham gia. Nhiều bạn nói biểu hiện của Linh như thế là không được, nhưng cũng có bạn lại nói việc tham gia vào phong trào của trường không quan trọng”.
Câu hỏi: 1/ Em đồng ý với ý kiến nào trên đây?
               2/ Theo em, học sinh có cần phải tham gia vào các hoạt động chung của trường không? Vì sao?
Bài 3: Cho tình huống sau: 
Cháu nội của bà Ngoan ở Trà Vinh tên là Nguyễn Nhật Trường, sinh năm 1986, bị xích chân khoá vào cầu thang. Bà Ngoan có 4 người con nhưng duy nhất có bố Trường là con trai cho nên bà rất quý, nuông chiều cháu nội. Do không theo sát cháu nên cháu chơi bời lêu lổng với bạn xấu rồi trộm tiền, vàng của bà. Trường lại nghiện bia, thuốc lá... Bất đắc dĩ bà Ngoan đành sụt sùi kể với mọi người : "Mấy ngày nay xiềng cháu ở đây, tôi phải giải quyết mọi sinh hoạt hàng ngày của cháu. Tại tôi không dạy được cháu thành người tốt nên giờ phải chịu cực khổ! Nhưng thà cực mà yên tâm chứ thả cháu ra, cháu đi gây chuyện nữa thì càng khổ thêm. Tôi chỉ mong cơ quan công an nhận lãnh giáo dục cháu dùm tôi, tôi cám ơn lắm". Trường vẫn dựa lưng vào cầu thang. Câu chuyện trao đổi giữa bà Ngoan và công an không gây một cảm xúc nào trên nét mặt của Trường. Mấy bữa nay, bà Ngoan để thêm mấy thúng củ tỏi (hàng buôn bán) cho Trường bóc vỏ. Bà khóc và nói : "Cho nó có việc làm và đủ cho nó hút thuốc...".
Câu hỏi: 1/ Bạn Trường đã mắc những sai lầm nghiêm trọng nào?
              2/ Hình phạt của bà Ngoan đối với cháu Trường là đúng hay sai? Vì sao?
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